
吳鳳科技大學 109-1學期 四技南專電機二 A 課表 

[lớp A2 khoa cơ điện-thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 109, chính 

thức nhập học : 21/9/2020 ] 
導師：戴國圓 [chủ nhiệm: TÁI QUỐC VIÊN] 

    一 二 三 四 五 

1 
08:20 

09:10  

          

2 

09:20 

| 

10:10  

[00619][專業必修]電路學與實習(一),[戴國圓],

花明樓 TA701 數位教室, (每週),[戴國圓],花明

樓 TB805 電力電子實驗室, (每週)   

Mạch điện học và thực hành (1), [TÁ I 

QUỐC VIÊN], lầu Huaming TA701, 

TB805 (Hàng tuần) 

[00621][專業必修]室內配線,[王顯華],花明樓 TB001 室

內配線練習場（二）, (每週)   

Hệ thống dây điện trong nhà, [Wang 

Xianhua], lầu Huaming TB001, (hàng 

tuần) 

      

3 

10:20 

| 

11:10  

[00619][專業必修]電路學與實習(一),[戴國圓],

花明樓 TA701 數位教室, (每週),[戴國圓],花明

樓 TB805 電力電子實驗室, (每週)   

Mạch điện học và thực hành (1), [TÁ I 

QUỐC VIÊN], lầu Huaming TA701, 

TB805 (Hàng tuần) 

[00621][專業必修]室內配線,[王顯華],花明樓 TB001 室

內配線練習場（二）, (每週)   

Hệ thống dây điện trong nhà, [Wang 

Xianhua], lầu Huaming TB001, (hàng 

tuần) 

      

4 

11:20 

| 

12:10  

[00619][專業必修]電路學與實習(一),[戴國圓],

花明樓 TA701 數位教室, (每週),[戴國圓],花明

樓 TB805 電力電子實驗室, (每週)   

Mạch điện học và thực hành (1), [TÁ I 

QUỐC VIÊN], lầu Huaming TA701, 

TB805 (Hàng tuần) 

[00621][專業必修]室內配線,[王顯華],花明樓 TB001 室

內配線練習場（二）, (每週)   

Hệ thống dây điện trong nhà, [Wang 

Xianhua], lầu Huaming TB001, (hàng 

tuần)  
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13:30 

| 

14:20  

[00620][專業必修]工程數學/,[張耿魁],花明樓

TA701 數位教室, (每週)   

Toán Kỹ thuật [Zhang Gengkui], lầu 

Huaming TA701 (hàng tuần) 

[00622][核心通識]核心通識-基礎工程中文術語,[林永

欽],花明樓 TA701 數位教室, (每週)   

Giáo dục đại cương cốt lõi- Thuật ngữ tiếng 

Trung cơ bản trong kỹ thuật, [Lin Yongqin], 

TA701, lầu Huaming, (hàng tuần) 

      

6 

14:25 

| 

15:15  

[00620][專業必修]工程數學/,[張耿魁],花明樓

TA701 數位教室, (每週)   

[00622][核心通識]核心通識-基礎工程中文術語,[林永

欽],花明樓 TA701 數位教室, (每週)   

      



Toán Kỹ thuật [Zhang Gengkui], lầu 

Huaming TA701 (hàng tuần) 

Giáo dục đại cương cốt lõi- Thuật ngữ tiếng 

Trung cơ bản trong kỹ thuật, [Lin Yongqin], 

TA701, lầu Huaming, (hàng tuần)  
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15:25 

| 

16:15  

[00620][專業必修]工程數學/,[張耿魁],花明樓

TA701 數位教室, (每週)   

Toán Kỹ thuật [Zhang Gengkui], lầu 

Huaming TA701 (hàng tuần)  

[00623][核心通識]核心通識-應用華語,[劉淑娟],國棟樓

B212 華語文中心數位教室, (每週)   

Giáo dục đại cương cốt lõi -Tiếng Trung 

Ứng dụng, [Liu Shujuan], B212, lầu 

Guodong, (hàng tuần) 

      

8 

16:20 

| 

17:10  

  

[01288][專業必修]產學實務實習(一),[范淑媛],

花明樓 TA610 數位教室, (每週) 

Thực tập thực hành (1), [Fan 

Shuyuan], TA610, lầu Huaming, 

(hàng tuần) 

[00623][核心通識]核心通識-應用華語,[劉淑娟],國棟樓

B212 華語文中心數位教室, (每週)   

Giáo dục đại cương cốt lõi -Tiếng Trung 

Ứng dụng, [Liu Shujuan], B212, lầu 

Guodong, (hàng tuần) 

      

9 

00:00 

| 

00:00  

[01288][專業必修]產學實務實習(一),[范淑媛],花明樓 TA610 數位教室, (每週)   

Thực tập thực hành (1), [Fan Shuyuan], TA610, lầu Huaming, (hàng tuần)  
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